
 

 UBND XÃ KIM TÂN 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-HĐXT Kim Tân, ngày        tháng 11 năm 2025 
 
 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách xét tuyển và kết quả điểm xét tuyển đối với hồ sơ dự tuyển  

lao động hợp đồng làm giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP  

năm học 2025-2026 

  

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 21/10/2025 của UBND xã 

Kim Tân về việc xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên theo Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ, năm học 2025-2026. 

Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ theo Thông báo số 193/TB-UBND, 

ngày 23/10/2025 của UBND xã Kim Tân về Thông báo xét tuyển lao động hợp 

đồng làm giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của 

Chính phủ, năm học 2025-2026, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo 

viên đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, tổng hợp điểm xét tuyển lao động hợp đồng làm 

giáo viên năm học 2025-2026 đối với các trường hợp dự tuyển.  

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên xã Kim Tân thông báo 

kết quả xét hồ sơ và điểm xét tuyển các thí sinh dự tuyển, cụ thể như sau: 

Tổng số thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển: 95 người, trong đó: 

 - Hồ sơ dự tuyển giáo viên Văn hóa tiểu học: 54 người 

 - Hồ sơ dự tuyển giáo viên Lịch sử cấp THCS: 04 người 

 - Hồ sơ dự tuyển giáo viên Địa lý cấp THCS: 12 người 

 - Hồ sơ dự tuyển giáo viên Âm nhạc cấp THCS: 05 người 

 - Hồ sơ dự tuyển giáo viên Tiếng Anh cấp THCS: 18 người 

 - Hồ sơ dự tuyển giáo viên Tin học cấp THCS: 02 người 

(Có danh sách và điểm xét tuyển của các thí sinh kèm theo) 

Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Thông báo được ký ban hành, thí sinh 

kiểm tra thông tin và kết quả điểm xét tuyển, nếu có ý kiến thắc mắc liên hệ với 

Hội đồng xét tuyển, bà Trịnh Thị Ánh, Thư ký Hội đồng, số điện thoại: 

0931382585 để được phối hợp giải quyết theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND xã (b/c); 

- Các PCT UBND xã; 

- Các thí sinh dự xét tuyển LĐHĐ; 

- Thành viên Hội đồng xét tuyển; 

- Các trường học trong xã; 

- Cổng Thông tin điện tử xã (thông báo);  

- Lưu: VT, HĐXT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Bùi Thị Phúc 



 

DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111 NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số    /TB-HĐXT, ngày    /11/2025 của Hội đồng xét tuyển hợp đồng giáo viên theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP) 
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1 Nguyễn Diễm Quỳnh 2/2/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Xuất sắc 3,62 8,31 0 0 0 

Thôn Trường 

Thành xã 

kim Tân 

Thôn Trường 

Thành xã Kim 

Tân 

0 038303009584 0859115410 8,31 

2 Lê Thị Hằng 25/2/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Xuất sắc 3,6 8,27 0 0 0 

Phường 

Nguyệt Viên 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn Dỹ Thắng 

xã Ngọc Trạo 
0 038303010701 0345031800 8,27 

3 Bùi Thị Trang Nhung 16/02/1989 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2024 Giỏi 3,40 7,97 0,5 Mường 0 

Xã Ngọc 

Trạo 

Thôn 4, xã Kim 

Tân 
0 038189002033 0915160290 8,47 

4 Bùi Thị Lý 12/9/1987 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Vinh VHVL 2025 Giỏi 3,2 7,78 0,5 Mường 0 

Cẩm Thành, 

Cẩm Thủy, 

Thanh Hóa 

Thôn Ninh sơn, 

xã Cẩm Thạch, 

tỉnh Thanh Hóa 

0 038187008693 0961950700 8,28 

5 Trịnh Thị Kim Anh 11/12/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Giỏi 3,25 7,76 0,5 Mường 0 

Xã Thọ Xuân 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn Trạc xã 

Kim Tân 
0 038303019167 0862758729 8,26 

6 Nguyễn Ngọc Quyến 2/2/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Giỏi 3,55 8,24 0 0 0 

Thôn Trường 

Thành xã 

kim Tân 

Thôn Trường 

Thành xã Kim 

Tân 

0 038303009583 0326946203 8,24 

7 Hà Thị Hoài Thương 3/1/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Giỏi 3,20 7,73 0,5 Mường 0 

Phường 

Đông Tiến 

Thôn 6 Tân 

Sơn xã Kim 

Tân 

0 038303009092 0369597319 8,23 

8 Trần Thanh Tùng 19/7/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Giỏi 3,46 8,09 0 0 0 

Phường 

Đông Tiến 

Thôn Chính 

Thành xã Kim 

Tân 

0 038203019499 0326672663 8,09 

9 Tào Thu Hồng 11/10/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Giỏi 3,34 7,91 0 0 0 

Thôn Thành 

Thọ, xã Kim 

Tân 

Thôn Thành 

Thọ, xã Kim 

Tân 

0 038303017263 0327315084 7,91 

10 Lê Thị Linh Nhi 16/7/2002 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Giỏi 3,29 7,84 0 0 0 xã Kim Tân 

Thôn 2 xã Kim 

Tân 
0 038302020601 0369683602 7,84 

11 Nguyễn Thị Vũ Tuyết 12/8/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Giỏi 3,33 7,83 0 0 0 

Thôn Hoàng 

Thành xã 

Kim Tân 

Thôn Hoàng 

Thành xã Kim 

Tân 

0 038303021254 0326447978 7,83 

12 Tống Thị Thu Thủy 10/12/1987 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Vinh VLVH 2025 Giỏi 3,24 7,81 0 0 0 

Thành Long, 

xã Cẩm 

Thạch tỉnh 

Thanh Hóa 

Thành Long, xã 

Cẩm Thạch 

tỉnh Thanh Hóa 

0 038187019047 0985253779 7,81 

13 Đinh Thúy Vân 5/4/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 3,19 7,72 0,5 Mường 0 

Thôn Thành 

Trung xã 

Thành Vinh 

Thôn Thành 

Trung xã 

Thành Vinh 

0 038303015110 0393311972 8,22 

14 Phạm Minh Tuân 5/9/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 3,17 7,66 0,5 Mường 0 

Thôn Thành 

Hùng xã Kim 

Tân 

Thôn Thành 

Hùng xã Kim 

Tân 

0 038203013346 0343796925 8,16 

15 Trương Thị Minh Thường 22/8/1998 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Vinh VLVH 2025 Khá 3,13 7,62 0,5 Mường 0 

Thôn Linh 

Thung xã 

Cẩm Thủy 

Thôn Linh 

Thung xã Cẩm 

Thủy 

0 038198026148 0352256305 8,12 



 

16 Nguyễn Thị Điểm 27/2/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 

ĐH sư phạm 

Hà Nội 2 
Chính quy 2025 Khá 2,94 7,60 0,5 Mường 0 

Phường 

Nguyệt Viên 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn Thượng 

Quang xã 

Thành Vinh 

tinh Thanh Hóa 

0 038303012577 0367083126 8,10 

17 Quách Thị Hiên 11/6/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Vinh Chính quy 2025 Khá 3,02 7,57 0,5 Mường 0 

Thôn Cầu 

Rồng xã Kim 

Tân 

Thôn Cầu Rồng 

xã Kim Tân 
0 038303011274 0945806775  8,07 

18 Hà Thị Huyền 6/8/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 3,17 7,57 0,5 Thái 0 

Làng Chu xã 

Kiên Thọ 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Làng Chu xã 

Kiên Thọ tỉnh 

Thanh Hóa 

0 038303022077 0337837515 8,07 

19 Tạ Bùi Duyên Hải 20/9/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 

ĐH Sư phạm 

Hà Nội  
Chính quy 2025 Khá 3,13 7,56 0,5 Mường 0 

xã Hoằn Hóa, 

tỉnh Thanh 

hóa 

Thôn Dý Tiến, 

xã Ngọc Trạo 
0 038303011050 0943906259 8,06 

20 Bùi Thị Thu Trang 10/6/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 

ĐH Sư phạm 

Hà Nội  
Chính quy 2025 Khá 3,13 7,56 0,5 Mường 0 

xã Thành 

Vinh 

Thôn Mục 

Long, xã Thành 

Vinh 

0 038303011425 0375591476 8,06 

21 Bùi Thị Thu Hiền 21/1/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 3,18 7,56 0,5 Mường 0 

Thôn Thọ 

Liêu xã Kim 

Tân 

Thôn Thọ Liêu 

xã Kim Tân 
0 038303006139 0842849181 8,06 

22 Bùi Thị Vân Anh 2/10/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 3,10 7,48 0,5 Mường 0 

Thôn Hòa Lễ 

xã Ngọc Trạo 

Thôn Hòa Lễ 

xã Ngọc Trạo 
0 038303006091 0346412873 7,98 

23 Trương Thị Hạnh 17/4/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 3,07 7,47 0,5 Thái 0 

Thôn Tôm xã 

Điền Lư 

Thôn Tôm xã 

Điền Lư 
0 038303007689 0876263545 7,97 

24 Trương Thị Thắm 3/12/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 3,08 7,47 0,5 Mường 0 

xã Thành 

Vinh 

Thôn Tây 

Hương xã 

Thành Vinh 

0 038303006301 0347824927 7,97 

25 Phạm Yến Nhi 24/10/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 2,98 7,40 0,5 Mường 0 

Thôn Chiềng 

Lẫm xã Điền 

Lư 

Thôn Chiềng 

Lẫm xã Điền 

Lư 

0 038303023014 0395517842 7,90 

26 Đinh Thị Hoài 2/9/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 3,01 7,39 0,5 Mường 0 

Thôn Thành 

Tân xã 

Thành Vinh 

Thôn Thành 

Tân xã Thành 

Vinh 

0 038303033282 0326132878 7,89 

27 Phạm Thị Lê 16/10/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 3,04 7,38 0,5 Mường 0 

Thôn Giang 

Hồng 1 xã 

Cẩm Tú 

Thôn Giang 

Hồng 1 xã Cẩm 

Tú 

0 038303019531 0862957326 7,88 

28 Bùi Thị Quỳnh Anh 10/11/2000 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Vinh VLVH 2025 Khá 2,95 7,35 0,5 Mường 0 

Thôn 5 Tân 

Sơn 

Thôn 5 Tân 

Sơn 
0 038300029690 0355508183 7,85 

29 Lê Thị Quỳnh Anh 3/3/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 

ĐH sư phạm 

Hà Nội 2 
Chính quy 2025 Khá 3,01 7,83 0 0 0 

Thôn Tân 

Long xã 

Thành Vinh 

Thôn Tân Long 

xã Thành Vinh 
0 038303011826 0867983181 7,83 

30 Nguyễn Thị Phương 22/7/2003 
Sư phạm Tiểu 

học 

ĐH Sư phạm, 

ĐH Huế 
Chính quy 2025 Khá 3,02 7,83 0 0 0 

Thôn Thọ 

Thượng xã 

Thăng Bình 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn Thọ 

Thượng xã 

Thăng Bình 

tỉnh Thanh Hóa 

0 038303021021 0342626711 7,83 

31 Quách Thị Thủy 4/8/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 2,9 7,30 0,5 Mường 0 

Thôn Mục 

Long, xã 

Thành Vinh 

Thôn Mục 

Long, xã Thành 

Vinh 

0 038303010331 0978577824 7,80 

32 Nguyễn Thùy Nhi 11/11/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 2,98 7,29 0,5 Mường 0 

Thôn Cự 

Môn xã 

Thạch Bình 

Khu 2 xã Thạch 

Bình 
0 038303012208 0962267837 7,79 

33 Đinh Thị Loan 12/4/2001 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Vinh VLVH 2025 Khá 2,92 7,27 0,5 Mường 0 

xã Thành 

Vinh 

xã Thành Vinh 

tỉnh Thanh Hóa 
0 038301021811 0352546653 7,77 

34 Lang Văn Duẩn 10/12/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 2,88 7,22 0,5 Thái 0 

Thôn Kẻ 

Mạnh xã 

Thanh Quân 

Thôn Kẻ Mạnh 

xã Thanh Quân 
0 038203007423 0819398426 7,72 



 

35 Trịnh Quỳnh Anh 19/12/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 2,87 7,19 0,5 Mường 0 xã Bá Thước 

Thôn Cò Con 

xã Bá Thước 
0 038303017631 0356031432 7,69 

36 Nguyễn Thị Hương Giang 16/2/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 2,85 7,15 0,5 Thái 0 

Phường Hàm 

Rồng tỉnh 

Thanh Hóa 

xã Xuân Du 

tỉnh Thanh Hóa 
0 038303008774 0375927236 7,65 

37 Bùi Thị Phương Thanh 30/8/2002 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2024 Khá 2,83 7,14 0,5 Mường 0 

Thôn Thạch 

Yến xã 

Thạch Bình 

Thôn Thạch 

Yến xã Thạch 

Bình 

0 038302009813 0352035620 7,64 

38 Vương Thị Trang 13/8/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 3,15 7,62 0 0 0 

Thôn Điền 

Thái xã Điền 

Lư 

Thôn Điền Thái 

xã Điền Lư 
0 038303022978 0862668470 7,62 

39 Lê Thu Hà 15/7/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 3,17 7,61 0 0 0 

Phường 

Đông Quang, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Phường Đông 

Quang, tỉnh 

Thanh Hóa 

0 038303012852 0823600234 7,61 

40 Bùi Thị Trang 12/1/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 2,81 7,10 0,5 Mường 0 

Thôn Mặc 

Hèo xã 

Thành Vinh 

Thôn Mặc Hèo 

xã Thành Vinh 
0 038303012205 0822620586 7,60 

41 Trần Thị Bích Ngọc 29/6/1985 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức VLVH 2024 Khá 3,18 7,58 0 0 0 xã Kim Tân 

Thôn 3 xã Kim 

Tân 
0 038185012740 0965243778 7,58 

42 Phạm Thị Hoa 4/11/2000 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Vinh VLVH 2025 Khá 2,73 7,08 0,5 Mường 0 

xã Thạch 

Bình 

Cẩm Lợi 2 xã 

Thạch Bình 
0 038300015473 0356035137 7,58 

43 Trần Thị Phượng 29/10/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 3,13 7,57 0 0 0 

Phường Nam 

Sầm Sơn tỉnh 

Thanh Hóa 

Thôn 3 xã 

Thường Xuân 

tỉnh Thanh Hóa 

0 038303010949 0799191931 7,57 

44 Nguyễn Thị Hiền 21/2/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 3,14 7,57 0 0 0 

Thôn Liên 

Hưng xã Kim 

Tân 

Thôn Liên 

Hưng xã Kim 

Tân 

0 038303013289 0359404874 7,57 

45 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 2/9/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 2,78 7,05 0,5 Mường 0 

xã Thạch 

Quảng 

Thôn Tượng 

Phong xã 

Thạch Quảng 

0 038303011832 0396003570 7,55 

46 Hà Thu Hiền 8/8/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 2,78 7,04 0,5 Mường 0 

Xã Cẩm 

Thạch, tỉnh 

Thanh Hóa 

Thôn Chiềng 

Chanh xã Cẩm 

Thạch 

0 038303014398 0813145085 7,54 

47 Nguyễn Thị Phương 7/1/2001 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2024 Khá 3,10 7,53 0 0 0 

xã Thành 

Vinh 

Thôn Quyết 

Thắng xã 

Thành Vinh 

0 038301019561 0353441354 7,53 

48 Phạm Thu Hà 26/3/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Vinh Chính quy 2025 Khá 3,03 7,42 0 0 0 

Thôn Định 

Tân xã Kim 

Tân 

Thôn Định Tân 

xã Kim Tân 
0 038303006398 0368364077 7,42 

49 Đinh Minh Quý 26/3/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 2,75 6,92 0,5 Mường 0 

Yên Sơn 2 xã 

Thành Vinh 

Yên Sơn 2 xã 

Thành Vinh 
0 038203007446 0396847174 7,42 

50 Thiều Thị Ngọc 5/4/2001 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2024 Khá 3,05 7,40 0 0 0 

Thôn Quyết 

Thắng xã 

Thành Vinh 

Thôn Quyết 

Thắng xã 

Thành Vinh 

0 038301011394 0366872976 7,40 

51 Tào Thị Nhung 7/10/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 3,05 7,38 0 0 0 

Thôn Thành 

Thọ, xã Kim 

Tân 

Thôn Thành 

Thọ, xã Kim 

Tân 

0 038303008826 0346411143 7,38 

52 Trương Thị Hiền 23/1/1996 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Vinh VLVH 2025 Khá 3,01 7,33 0 0 0 

xã Kim Tân 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn 2 Liên 

Sơn xã Kim 

Tân tỉnh Thanh 

Hóa 

0 038196021610 0971624081 7,33 

53 Trần Thị Duyên 20/4/2002 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 2,84 7,14 0 0 0 xã Kim Tân 

Thôn Lâm 

Thành xã Kim 

Tân 

0 038302007260 0867185802 7,14 



 

54 Nguyễn Thị Huyền 24/3/2003 
Giáo dục Tiểu 

học 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 2,85 7,14 0 0 0 

Thôn Mật 

Thôn xã 

Thiệu Hóa 

Thôn Mật Thôn 

xã Thiệu Hóa 
0 038303019281 0947568516 7,14 

B Cấp THCS                                    

I 
Giáo viên Lịch sử(chỉ 

tiêu 01) 
                                  

1 Lê Thị Nguyện 6/7/2003 
Sư phạm Lịch 

Sử 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Giỏi 3,47 8,14 0,5 Mường 0 

Thôn Minh 

Thạch xã 

Nguyệt Ấn 

Thôn Minh 

Thạch xã 

Nguyệt Ấn 

0 038303013450 0856830206 8,64 

2 Nguyễn Thị Giang 3/11/2003 
Sư phạm Lịch 

Sử 

ĐH sư phạm 

Hà Nội  
Chính quy 2025 Giỏi 3,28 7,81 0 0 0 

Thôn Quan 

Phác xã Cẩm 

Vân 

Thôn Quan 

Phác xã Cẩm 

Vân 

0 038303016822 0325005423 7,81 

3 Lương Thị Oanh 3/10/1996 
Sư phạm Lịch 

Sử 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2018 Giỏi 3,22 7,76 0 0 0 

xã Hoằng 

Lộc 

Thôn Đồng 

Xuân xã Hóa 

Quỳ 

0 038196022915 0976820258 7,76 

4 Lê Hải Anh 24/10/2003 
Sư phạm Lịch 

Sử 

ĐH sư phạm 

Hà Nội 2 
Chính quy 2025 Khá 2,68 7,28 0 0 0 

xã Hoằng 

Hóa tỉnh 

Thanh Hóa 

SN36, đường 

Nguyễn Thiếp, 

tổ dân phố 6, 

Ngọc Trạo, 

phường Quang 

Trung tỉnh 

Thanh Hóa 

0 038203022890 0377396836 7,28 

II 
Giáo viên Địa lý (chỉ tiêu 

02) 
                                  

1 Quách Công Điệp 16/3/2003 
Sư phạm Địa 

lý 

ĐH sư phạm 

Hà Nội 
Chính quy 2025 Giỏi 3,29 7,81 0,5 Mường 0 

Thôn Vọng 

Thủy xã Kim 

Tân 

Thôn Vọng 

Thủy xã Kim 

Tân 

0 038203022931 0382426922 8,31 

2 Lương Ngọc Hà 4/12/2003 
Sư phạm Địa 

lý 

ĐH sư phạm 

Hà Nội 
Chính quy 2025 Giỏi 3,43 8,01 0 0 0 

Thôn Thạch 

An, xã Kim 

Tân 

Thôn Thạch 

An, xã Kim 

Tân 

0 038303016815 0356155618 8,01 

3 Trịnh Thị Hoài 16/6/2003 
Sư phạm Địa 

lý 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Giỏi 3,25 7,94 0 0 0 

Thôn Cát 

Hanh 1, xã 

Yên Ninh, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn Cát Hanh 

1, xã Yên Ninh, 

tỉnh Thanh Hóa 

0 038303010610 0374259657 7,94 

4 Hoàng Văn Phương 26/6/2003 
Sư phạm Địa 

lý 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Giỏi 3,24 7,81 0 0 0 

Thôn Nhạ 

Lọc xã Đồng 

Tiến 

Thôn Nhạ Lọc 

xã Đồng Tiến 
0 038203014676 0971719376 7,81 

5 Phạm Thị Hằng 9/7/1998 
Sư phạm Địa 

lý 

ĐH sư phạm 

Hà Nội 
Chính quy 2022 Giỏi 3,22 7,74 0 0 0 

Thôn Thành 

Sơn xã Đông 

Thành tỉnh 

Thanh Hóa 

Thôn Nam 

Thôn xã Tống 

Sơn tỉnh Thanh 

Hóa 

0 038198009975 0362703823 7,74 

6 Nguyễn Thị Quyến 2/11/2003 
Sư phạm Địa 

Lý 

ĐH sư phạm 

Hà Nội 
Chính quy 2025 Giỏi 3,21 7,69 0 0 0 

Thôn Thành 

Quang xã 

Thạch Bình 

Thôn Thành 

Quang xã 

Thạch Bình 

0 038303008832 0336520157 7,69 

7 Bùi Thị Na 2/5/2001 
Sư phạm Địa 

lý 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2024 Khá 3,18 7,66 0,5 Mường 0 

xã Hà Long 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn Nghĩa 

Đụng xã Hà 

Long tỉnh 

Thanh Hóa 

0 038301010001 0328677835 8,16 

8 Bùi Thị Thanh Tâm 15/12/1993 
Sư phạm Địa 

lý 

ĐH sư phạm 

Hà Nội 
Chính quy 2016 Khá 2,92 7,22 0,5 Mường 0 

Thôn Dỹ 

Thắng xã 

Ngọc Trạo 

Thôn Dỹ Thắng 

xã Ngọc Trạo 
0 038193047629 0977812905 7,72 

9 Lưu Hoàng Nam 25/6/2003 
Sư phạm Lịch 

sử-Địa lý 
ĐH Hoa Lư Chính quy 2025 Khá 3,01 7,71 0 0 0 xã Kim Tân 

Thôn Định 

Hưng xã Kim 

Tân 

0 03820301883 0971240832 7,71 

10 Bùi Thị Nhung 7/1/1992 
Sư phạm Địa 

Lý 

ĐH sư phạm 

Hà Nội 
Chính quy 2015 Khá 2,62 7,02 0,5 Mường 0 

xã Thạch 

Tượng, 

huyện Thạch 

Thành cũ 

Thôn4 xã Kim 

Tân 
0   0916591236 7,52 

11 Bùi Huyền Trang 20/5/1989 
Sư phạm Địa 

lý 
ĐH Vinh Chính quy 2012 Khá 2,71 6,96 0,5 Mường 0 

Thôn Đự xã 

Kim Tân 

Thôn Đự xã 

Kim Tân 
0 038189025057 0989403634 7,46 



 

12 Nguyễn Thị Hương Giang 13/8/1997 
Sư phạm Địa 

lý 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2020 Khá 2,5 6,61 0 0 0 

xã Thành 

Vinh 

Thôn Lộc 

Phượng 2 xã 

Thành Vinh 

0 038197003585 0347605336 6,61 

III  
Giáo viên Ngoại ngữ (chỉ 

tiêu 02) 
                                  

1 Nguyễn Hà Anh 24/10/2003 
Sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Vinh Chính quy 2025 Xuất sắc 3,69 8,53 0 0 0 

xã Thiệu 

Quang, tỉnh 

Thanh Hóa 

xã Đồng Lương 

tỉnh Thanh Hóa 
0 038303007615 0377033069 8,53 

2 Phạm Ngọc Anh 15/9/2003 
Sư phạm 

Tiếng Anh 

ĐH sư phạm 

Hà Nội 
Chính quy 2025 Giỏi 3,24 7,73 0,5 Mường 0 

Thôn Hạc 

Sơn, xã Cẩm 

Thạch 

Thôn 5 Tân 

Sơn, xã Kim 

Tân 

0 038303010343 0366833632 8,23 

3 Vũ Thu Trang 14/7/2003 
Sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Giỏi 3,46 8,1 0 0 0 

Thôn 6 Tân 

Sơn xã Kim 

Tân 

Thôn 6 Tân 

Sơn xã Kim 

Tân 

0 084303000112 0818634825 8,10 

4 Đoàn Thị Hiền 15/9/2003 
Sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Giỏi 3,41 7,94 0 0 0 

Xóm 3, thôn 

2 xã Thạch 

Bình 

Xóm 3, thôn 2 

xã Thạch Bình 
0 038303018732 0387108233 7,94 

5 Tào Thị Dung 11/8/2003 
Sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Giỏi 3,27 7,81 0 0 0 

Thôn Xịa xã 

Điền Lư 

Thôn Xịa xã 

Điền Lư 
0 038303022321 0364244273 7,81 

6 Lê Thị Nhàn 27/2/2003 
Sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Giỏi 3,24 7,76 0 0 0 

xã Hoằng 

Hợp 

Thôn Nhân 

Hòa xã Hoằng 

Giang, tỉnh 

Thanh Hóa 

0 038303018910 0823207747 7,76 

7 Bùi Thị Thanh Thúy 1/2/2003 
Sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 3,12 7,55 0,5 Mường 0 xã Vân Du 

Thôn Đồng 

Chư xã Vân Du 
0 038303012569 0329540769 8,05 

8 Lê Thị Dung 20/9/1990 
Cử nhân ngôn 

ngữ Anh 

Học viện Tài 

chính 
Chính quy 2013 Khá   7,66 0 0 

Chứng 

chỉ 

Tào Xuyên, 

Thành phố 

Thanh Hóa 

Thôn Đồng 

Mực xã Biện 

Thượng tỉnh 

Thanh Hóa 

0 038190053416 0348172124 7,66 

9 Lê Đình Tú 9/11/2003 
Sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 3,16 7,65 0 0 0 

Thôn Châu 

Cương, xã 

Hợp Tiến, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn Châu 

Cương, xã Hợp 

Tiến, tỉnh 

Thanh Hóa 

0 038203018917 0946719167 7,65 

10 Vũ Thị Thủy 24/2/2000 
Cử nhân ngôn 

ngữ Anh 

ĐH Quốc gia 

Hà Nội 
Chính quy 2024 Khá 2,94 7,46 0 0 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

năm 

2025 

Thôn 1 xã 

Thọ Long 

Thôn 1 xã Thọ 

Long 
0 038300015325 0985643421 7,46 

11 Bùi Thanh Huyền 12/11/2003 
Sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 2,69 6,9 0,5 Mường 0 

Thôn 3 xã 

Kim Tân 

Thôn 3 xã Kim 

Tân 
0 038303014356 0828233695 7,40 

12 Đỗ Trung Nguyên 11/3/2003 
Sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 2,96 7,33 0 0 0 

Thôn 2 xã 

Kim Tân 

Thôn 2 xã Kim 

Tân 
0 038203019420 0393252251 7,33 

13 Nguyễn Ngọc Mai 24/10/2003 
Sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 2,88 7,23 0 0 0 

Thôn 2 xã 

Kim Tân 

Thôn 2 xã Kim 

Tân 
0 038303010711 0382238711 7,23 

14 Phạm Lê Thảo Nguyên 5/11/2003 
Sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 2,86 7,19 0 0 0 

Vĩnh Lộc, 

Thanh Hóa 

25b/02 đường 

Phú Quý, 

phường Hạc 

Thành, Thanh 

Hóa 

0 038303008789 0834193536 7,19 

15 Lê Mai Hương 12/12/2003 
Sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2025 Khá 2,91 7,16 0 0 0 xã Lưu Vệ xã Lưu Vệ 0 038303014620 0915517539 7,16 

16 Nguyễn Thùy Linh 15/7/2000 
Cử nhân ngôn 

ngữ Anh 

ĐH Công 

nghiệp Việt Trì 
Chính quy 2022 Khá 2,63 6,94 0 0 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

năm 

2025 

Xã Thăng 

Bình tỉnh 

Thanh Hóa 

Số 93, Tiểu khu 

Đồng Hòa xã 

Nông Cống 

tỉnh Thanh Hóa 

0 038300007484 0974736150 6,94 

17 Nguyễn Thị Phương 3/9/2003 
Sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2019 Khá 2,77 6,94 0 0 0 

Thôn Đường 

trục, xã Hoạt 

Giang, tỉnh 

Thanh Hóa 

Thôn Đường 

trục, xã Hoạt 

Giang, tỉnh 

Thanh Hóa 

0 038194031383 0356481184 6,94 



 

18 Lê Mai Uyên 17/6/1999 
Sư phạm 

Tiếng Anh 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2023 TB 2,40 6,45 0 0 0 

Thôn Thành 

Minh, xã 

Ngọc Trạo, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn Thành 

Minh, xã Ngọc 

Trạo, tỉnh 

Thanh Hóa 

0 038199000365 0965839921 6,45 

IV 
Giáo viên Âm nhạc (chỉ 

tiêu 02) 
                                  

1 Đinh Xuân Thụy 31/10/1980 
Sư phạm Âm 

nhạc 

ĐH sư phạm 

nghệ thuật 

Trung Ương 

VLVH 2013 Giỏi   8,14 0 0 0 

Thôn Phú 

Sơn, xã Kim 

Tân 

Thôn Phú Sơn, 

xã Kim Tân 
0 038080006528 0915782869 8,14 

2 Cù Thị Hương 7/2/1990 
Sư phạm Âm 

nhạc 

ĐH Văn hóa 

TT và DL 

Thanh Hóa 

Chính quy 2024 Giỏi 3,26 8,04 0 0 0 

Đồng Toàn, 

Hà Long, 

thanh Hóa 

Đồng Toàn, Hà 

Long, thanh 

Hóa 

0 038190001708 0986022623 8,04 

3 Nguyễn Thị Minh Lý 29/9/2003 
Sư phạm Âm 

nhạc 

ĐH Văn hóa 

TT và DL 

Thanh Hóa 

Chính quy 2025 Khá 2,99 7,52 0 0 0 
Thôn 22 xã 

Tân Tiến 

Thôn 22 xã Tân 

Tiến 
0 038303004880 0329357051 7,52 

4 Nguyễn Thị Hồng 26/2/1984 
Sư phạm Âm 

nhạc 

ĐH Sư phạm 

Hà Nội 
Học từ xa 2011 Khá   7,41 0 0 0 

xã Gian Sơn, 

Đô Lương, 

Nghệ an cũ 

Thôn 6 Tân 

Sơn xã Kim 

Tân 

0 040184018519 0386698189 7,41 

5 Trịnh Xuân Tháp 15/3/1982 
Sư phạm Âm 

nhạc 

ĐH Sư phạm 

Hà Nội 
Học từ xa 2011 TB Khá   6,59 0,75 con BB 0 

Thôn Xuân 

Áng xã Tây 

Đô 

Thôn Xuân 

Áng xã Tây Đô 
0 038082030151 0914323422 7,34 

V 
Giáo viên Tin học (chỉ 

tiêu 02) 
                                  

1 Trịnh Đức Bằng 19/5/2000 
Cử nhân Công 

nghệ thông tin 
ĐH Hồng Đức Chính quy 2022 Khá 2,96 7,27 0 0 

CC bồi 

dưỡng 

NVSP 

Nghĩa kỳ, xã 

Vĩnh Lộc, 

Thanh Hóa 

Nghĩa kỳ, xã 

Vĩnh Lộc, 

Thanh Hóa 

0 038200000873 0379706068 7,27 

2 Đỗ Xuân Minh 29/8/2003 
Sư phạm Tin 

học 

ĐH sư phạm 

Thái Nguyên 
Chính quy 2025 TB 2,06 6,11 0 0 0 

Thôn Điền 

Giang xã 

Điền Lư 

Thôn Quang 

Trung xã Quý 

Lương 

0 038203022804 0352883663 6,11 
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